
540 ha
383,25     ha
293,43     ha

89,82       ha

293,43     38.246,13   1.704.129.394      

Bilion VND USD

0 FDI LG
Công ty TNHH phát triển 
KCN  Long Giang

100.000.000         
Trung
Quốc

1 TN An Viet Công ty TNHH An Việt Kty 2,00         92,00          Việt Nam

2 FDI HAILIANG
Công ty  TNHH Gia công 
đồng Hải Lượng Việt Nam 

17,08       935,00        55.000.000           
Trung
Quốc

3 FDI HONOROAD
Công ty  TNHH Dầu ăn 
Honoroad VN

2,00         73,90          7.400.000             
Trung
Quốc

4 FDI FANGZHENG
Công ty TNHH Điện cơ 
Fang Zheng Việt Nam

1,74         177,60        8.000.000             
Trung
Quốc

5 FDI JIANGNAN
Công ty  TNHH Bao bì 
Jiang Nan Việt Nam

1,50         57,00          3.000.000             
Trung
Quốc

6 FDI SUNJIN
Công ty TNHH Sunjin 
Vina Mekong

3,10         336,30        15.720.000           Hàn Quốc

7 FDI XINDONG
Công ty TNHH Hàng Thủ 
công Xin Dong Ya Việt 
Nam

0,60         35,25          1.600.000             
Trung
Quốc

8 FDI NISSEI
Công ty TNHH Nissei 
Electric MyTho

5,00         910,77        40.000.000           Nhật

9 FDI UNIBRAN
Công ty TNHH Dầu Ăn 
UNI-BRAN

1,86         50,00          4.646.795             Singapore

10 FDI LOCK&LOCK
Công ty TNHH Lock & 
Lock Living

7,95         1.552,50     75.000.000           Hàn Quốc

11 FDI EBISUYA
Công ty TNHH Ebisuya 
Việt Nam

2,00         156,21        7.500.000             Nhật

12 TN MSFEED
Công ty TNHH 1TV Dinh 
dưỡng Nông nghiệp Quốc 
tế Tiền Giang

3,00         74,34          3.540.000             Việt Nam

13 FDI KANGNA
Công ty TNHH Thực 
Nghiệp Dệt Kang Na Việt 
Nam

12,29       858,95        41.000.000           
Trung
Quốc

14 FDI QUANGTHUONG
Công ty TNHH Thép 
không gỉ Quảng Thượng 
Việt Nam

5,00         681,65        30.000.000           
Trung
Quốc

15 FDI SANQI
Công ty TNHH Nguyên 
liệu mới SanQI Việt Nam

1,65         210,80        10.000.000           
Trung
Quốc

16 FDI YONGFENG
Công ty TNHH Bao Bì 
Yong Feng Việt Nam

3,24         205,91        9.660.000             
Trung
Quốc

17 FDI KAIDA
Công ty TNHH Nhự Kaida 
Việt Nam

0,60         42,16          3.000.000             
Trung
Quốc

Price for rent 150 USD/m2
land lease term 26/11/2057

Area rented
Area plan can for rent

Area plan can for rent
Area Industrial Zones

CAPITAL INVESTMENT Area
 (ha) 

NATIONPROJECT INVESTMENT
FDI/
 TN

TT



18 FDI APACHE
Công ty TNHH Giày 
Apache Việt Nam

23,04       1.746,67     77.000.000           Hong Kong

19 FDI JL
Công ty TNHH Công 
Nghiệp Chính Xác JL

2,29         106,00        5.000.000             Hong Kong

20 FDI YEGIN
Công ty TNHH Công 
Nghiệp Yegin Vina

2,86         479,38        22.000.000           Anh

21 FDI LEOW
Công ty TNHH Leow Việt 
Nam

2,00         157,67        7.000.000             Hong Kong

22 FDI HUACHANG
Công ty TNHH Khoa học 
Kỹ thuật Hua Chang Vina

3,30         350,92        16.120.000           
Trung
Quốc

23 FDI LOCTEK
Công ty TNHH Công Thái 
Học Loctek Việt Nam

6,54         378,36        17.000.000           
Trung
Quốc

24 FDI DELTA
Công ty TNHH Delta Tiền 
Giang

3,00         157,08        7.000.000             Đài Loan

25 FDI TRANS
Công ty TNHH Trans 
Pacific Textile (VN) 

6,20         202,50        9.000.000             Malaysia

26 FDI TONGWEI
Công ty TNHH TongWei 
Tiền Giang

3,30         225,47        10.000.000           Singapore

27 FDI NHOM
Công ty TNHH Nhôm Vĩnh 
Hưng Việt Nam

7,00         669,90        30.000.000           
Trung
Quốc

28 FDI KNITPASSION Công ty TNHH Knitpassion 9,86         1.515,91     68.100.000           Hong Kong

29 FDI DONGTAI
Công ty TNHH vật liệu kỹ 
thuật công nghệ Kình Thiên 
Việt Nam

1,52         91,12          4.000.000             
Trung
Quốc

30 FDI BELLINTURF
Công ty TNHH Công 
nghiệp Bellinturf

30,79       4.311,44     186.642.400         
Trung
Quốc

31 FDI SINOMAG
Công ty TNHH Công Nghệ 
Sinomag Việt Nam

3,00         407,31        17.500.000           
Trung
Quốc

32 FDI SOI MEKONG
Công ty TNHH Sợi 
MeKong

5,45         418,95        18.000.000           Hong Kong

33 FDI JINTIAN
Công ty TNHH Công 
nghiệp Đồng JinTian Việt 
Nam

10,00       944,70        41.580.000           
Trung
Quốc

34 FDI BALALA
Công ty TNHH Thực Phẩm 
Balala Việt Nam

1,07         89,04          4.000.000             
Trung
Quốc

35 FDI TENGYUAN
Công ty TNHH Sợi Thép 
Tinh Phẩm Teng Yuan Việt 
Nam

2,00         458,38        20.000.000           Hong Kong

36 FDI SHC
Công ty TNHH Sản Phẩm 
Công Nghiệp SHC

1,30         68,09          3.000.000             
Trung
Quốc

37 FDI HAI TIAN
Công ty TNHH Phụ Kiện 
Ống Thép Hai Tian

1,01         115,95        5.000.000             
Trung
Quốc

38 FDI RENAISSANCE
Công ty TNHH May Mặc 
Thời Trang Renaissance

2,00         219,97        9.500.000             

Tiểu 
Vương 

quốc ả rập 
thống nhất

39 FDI SCANCOM
Nhà máy Công ty TNHH 
Scancom

2,00         180,34        7.955.158             Đan Mạch

40 FDI WINVIET
Công ty TNHH cơ khí 
chính xác Win-Việt

2,58         255,81        11.000.000           Anh



41 FDI WANT
Công ty TNHH Want Want 
Vietnam

7,52         1.896,13     83.000.000           Singapore

42 FDI BESTWAY
Nhà máy sản phẩm  thể 
thao giải trí  Bestway Việt 
Nam

14,45       1.859,60     80.000.000           Hong Kong

43 FDI ADVANCE
Nhà máy Lốp Advance Việt 
Nam

29,70       8.871,12     387.385.040         
Trung
Quốc

44 FDI YONGJIN
Nhà máy Khoa học kỹ thuật 
YongJin Việt Nam

9,18         3.085,26     132.500.000         
Trung
Quốc

45 FDI FANGDE
Nhà máy Công  ngệ Điệ cơ 
Fang De Việt Nam

0,93         185,60        8.000.000             
Trung
Quốc

46 FDI SCANCOM 2
Nhà máy 2 Công ty TNHH 
Scancom Việt Nam

11,69       696,00        30.000.000           Đan Mạch

47 FDI JINHONG
Nhà máy công nghiệp 
Đồng JinHong Việt Nam

1,98         226,77        9.800.000             
Trung
Quốc

48 FDI  HONOROAD
Nhà máy gia công dầu ăn 
Honoroad

1,25         92,36          4.000.000             
Trung
Quốc

49 FDI FLEXISPORT

Nhà máy sản xuất nội thất 
văn phòng - Công ty 
TNHH Flexispot Smart 
Home Việt Nam

6,20         531,70        23.000.000           Mỹ

50 FDI GOLEADER
Nhà máy sản phẩm thể thao 
giải trí Goleader Việt Nam

2,82         366,72        16.000.000           
Trung
Quốc

51 FDI GAOKERUN
Nhà máy Sản xuất công 
nghệ điện tử Gaokerun Việt 
Nam

0,32         86,11          3.800.000             
Trung
Quốc

52 FDI YEPP
Nhà máy Vật liệu mới 
Yepp Việt Nam

3,46         221,29        9.680.000             
Trung
Quốc

53 FDI KAICHENG
Nhà máy Sản xuất điện cơ 
Kaicheng Việt Nam 

0,67         79,94          3.500.000             
Trung
Quốc

54 FDI UNIED BROTHER
Nhà máy Sản phẩm kim 
loại United Brothers

0,56         46,24          2.000.000             
Trung
Quốc

293,43     38.246,13   1.704.129.394      TỔNG CỘNG


